BÀI 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ
DẠNG 1: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN	
Câu 1. Vị trí địa lí của nước ta
	A. trải dài theo chiều từ Bắc xuống Nam.
C. Ít đảo, không có quần đảo nằm xa bờ.
	B. Lãnh thổ gồm vùng trời và vùng biển.
D. Tất cả các tỉnh đều có đường biên giới.


Câu 2. Vị trí địa lí của nước ta nằm trong vực hoạt động của gió mùa châu Á nên
	A. khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới ẩm
C. khí hậu nước ta có sự phân hóa phức tạp
	B. khí hậu nước ta mang tính chất ẩm
D. khí hậu nước ta thay đổi theo mùa.


Câu 3. Nước ta có vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương liền kề với vành đai sinh khoáng nên có
	A. nhiều tài nguyên khoáng sản.
C. thiên nhiên phân hóa đa dạng
	B. nhiều tài nguyên sinh vật.
D. nhiều thiên tai nhiệt đới.


Câu 4. Lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ độ đã làm cho khí hậu nước ta
	A. có tính nhiệt đới.                B. có sự phân hóa
	C. có hai mùa rõ rệt.            D. có tính chất ẩm.


Câu 5. Vị trí nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến nên nước ta có
A. lượng mưa lớn.                                                  B. nền nhiệt độ cao.       
C. khí hậu mát mẻ.                                                 D. nhiều sông lớn.
Câu 6. Vị trí địa lí của nước ta nằm trong vực hoạt động của gió mùa châu Á nên
	A. khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới ẩm
C. khí hậu nước ta có sự phân hóa phức tạp
	B. khí hậu nước ta mang tính chất ẩm
D. khí hậu nước ta thay đổi theo mùa.


Câu 7. Sự phân hóa đa dạng của tự nhiên nước ta là do
	A. đặc điểm của vị trí địa lí và hình thể nước ta.           B. địa hình nước ta chủ yếu là đồi núi thấp.
C. vị trí chuyển tiếp giữa lục địa và đại dương.              D. chịu ảnh hưởng của gió mùa, Biển Đông.


Câu 8. Việt Nam có nguồn tài nguyên sinh vật vô cùng phong phú là do
	A. nằm liền kề với vành đai sinh khoáng của Thái Bình Dương.
B. Nằm trên đường di lưu và di cư của nhiều loài động, thực vật.
C. nằm trong vùng nội chí tuyến Bác bán cầu, giáp biển Đông.
D. nằm liền kề với vành đai sinh khoáng của vùng Địa Trung Hải.


Câu 9. Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới bán cầu Bắc nên có
	A. Khí hậu mang tính chất cận xích đạo rõ rệt.          B. thiên nhiên giàu sức sống, bốn mùa xanh tốt.
C. thiên nhiên nước ta phân hóa rất đa dạng.             D. nền nhiệt cao, hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.


Câu 10:  Nước ta giáp biển Đông nên có
A. hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong năm.	B. gió mùa Đông Bắc hoạt động ở mùa đông.
C. tổng lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao.	D. một mùa có mưa nhiều và một mùa mưa ít.
Câu 11: Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên
A. độ ẩm trung bình năm cao. 			B. tổng bức xạ Mặt Trời lớn. 
C. giàu có các loại khoáng sản.			D. khí hậu phân thành hai mùa
  Câu 13: Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên
       A. tiếp giáp với Thái Bình Dương.	         B. góc nhập xạ trong năm không đổ
       C. lượng mưa cao đều quanh năm.	         D. Tín phong hoạt động thường xuyên
Câu 14: Vị trí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên có
A. hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong năm.	B. gió mùa Đông Bắc hoạt động ở mùa đông.
C. tổng lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao.	D. một mùa có mưa nhiều và một mùa mưa ít.
Câu 15: Đại bộ phận lãnh thổ của nước ta nằm trong múi giờ số 7 là do
A. nước ta trải dài nhiều vĩ độ và địa hình phân hóa.	
B. lãnh thổ của nước ta trải dài theo chiều Bắc-Nam.
C. nằm trong vùng nội chí tuyến thuộc bán cầu Bắc.	
D. kinh tuyến 1050Đ chạy qua lãnh thổ của nước ta.
Câu 16: Việc thông thương qua lại giữa nước ta với các nước láng giềng chỉ có thể tiến hành thuận lợi ở một số cửa khẩu, chủ yếu là do
A. thuận tiện cho đảm bảo an ninh, quốc phòng.
B. phần lớn biên giới nước ta nằm ở miền núi.
C. phần lớn biên giới chạy theo các đỉnh núi, hẻm núi.
D. cửa khẩu là nơi có địa hình thuận lợi cho qua lại.
Câu 17: Nước ta có nền văn hoá phong phú độc đáo là do
A. năm trong khu vực thiên nhiên nhiệt đới ẩm, gió mùa.
B, là nơi giao thoa của các dân tộc trong và ngoài khu vực Đông Nam Á.
C. chịu ảnh hưởng của các nền văn minh cổ đại và văn minh phương Tây.
D. nằm trong khu vực đang diễn ra những hoạt động kinh tế sôi động trên thế giới.
Câu 18. Sự đa dạng về bản sắc dân tộc của nước ta là do vị trí
A. có sự gặp gỡ nhiều nền văn minh lớn với văn minh bản địa.
B. diễn ra những hoạt động kinh tế sôi động.
C. nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế lớn.
D. liền kề của hai vành đai sinh khoáng lớn.

DẠNG II: CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG , SAI
Câu 1. Đọc đoạn thông tin và chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d) sau đây.
   Việt Nam nằm gần trung tâm khu vực Đông Nam Á. Trên đất liền, điểm cực Bắc nước ta ở 23o 23’B, cực Nam ở 8o 34’B, cực Tây ở 102o 09’Đ và cực Đông ở 109o 28’ Đ. Vùng biển nước ta kéo dài tới khoảng vĩ độ 6o 50’B và từ kinh độ 101oĐ đến khoảng kinh độ 117o 20’ Đ. 
a) Lãnh thổ phần đất liền nước ta kéo dài khoảng 15 vĩ độ.
b) Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc. 
c) Nhờ vị trí địa lí nên nước ta ít chịu ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu. 
d) Nước ta thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á và Tín phong. 
[bookmark: _Hlk171606115]ĐÁP ÁN. a) – Đúng.               b) – Đúng.                  c) – Sai.                     d) – Đúng. 
Câu 2. Đọc đoạn thông tin và chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d) sau đây.
   Nước ta nằm ở phía đông của bán đảo Đông Dương, phần đất liền tiếp giáp với 3 quốc gia. Trên biển, Việt Nam có chung biển Đông với nhiều quốc gia khác. Nước ta nằm ở vị trí trung chuyển của các tuyến đường hàng hải và hàng không quốc tế, cũng như các tuyến đường bộ, đường sắt xuyên Á. 
a) Ba quốc gia tiếp giáp với nước ta trên đất liền là: Trung Quốc, Thái Lan, Lào.
b) Nước ta là cửa ngõ thông ra biển của một số quốc gia trong khu vực.
c) Vị trí địa lí đã tạo thuận lợi cho nước ta mở rộng giao lưu, phát triển các ngành kinh tế biển. 
d) Vị trí địa lí đã tạo nhiều thuận lợi cho nước ta trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng. 
ĐÁP ÁN:  a) – Sai.                   b) – Đúng.                  c) – Đúng.                 d) – Sai. 
Câu 3. Đọc đoạn thông tin và chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d) sau đây.
Việt Nam nằm ở phía đông nam của châu Á, trên bán đảo Đông Dương. Phần đất liền nước ta giới hạn từ vĩ độ 8°34′B đến vĩ độ 23°23′B và từ kinh độ 102°09'Đ đến kinh độ 109°28′Đ. Trên Biển Đông, vùng biển nước ta kéo dài từ khoảng vĩ độ 6°50′B và kinh độ 101°Đ đến khoảng kinh độ 117°20'Đ. 
a) Nước ta nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc (Đ).
b) Lãnh thổ phần đất liền nước ta kéo dài trên 17 vĩ độ (S).
c) Vị trí địa lí tạo thuận lợi cho nước ta phát triển tổng hợp kinh tế biển. (Đ)
d) Vị trí địa lí và hình dáng lãnh thổ đã làm sông ngòi nước ta phần lớn sông nhỏ, nhiều nước, thủy chế theo mùa (Đ).
Câu 4. Cho thông tin sau: 
Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc, trong khu vực hoạt động của Mậu dịch và gió mùa châu Á, nên thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. Ngoài ra nước ta còn tiếp giáp vùng biển Đông rộng lớn với lượng nhiệt và ẩm dồi dào. Đặc điểm địa hình cùng với sự di chuyển của các khối khí qua biển vào lãnh thổ nước ta, đã làm cho thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. 
a) Nước ta có nền nhiệt độ cao, lượng mưa trung bình thấp. (Sai) 
b) Hình thành 2 mùa gió chính là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ. (Đúng) 
c. Chế độ nước sông theo mùa, mùa lũ tương ứng với mùa đông. (Sai) 
d) Thiên nhiên phân hóa theo chiều Bắc – Nam do hình thể và gió mùa. (Đúng)

DẠNG III: CÂU TRẢ LỜI NGẮN.
Câu 1: Chiều dài đường biên giới nước ta với Trung Quốc là 1400km, với Lào là 2100k, với Campuchia là 1100k. Tíng tổng chiều dài đường biên giới nước ta.
Đáp án: 4600 km.
Câu 2: Cho biết Việt Nam nằm trong múi giờ số mấy? Biết kinh tuyến 105 độ Đ đi qua gần chính giữa lãnh thổ nước ta. 
Đáp án: 7
Câu 3: Biên giới quốc gia trên biển của nước ta cách đường cơ sở bao nhiêu km?
Đáp án: 22,2.
Câu 4: Biết diện tích tự nhiên của Việt Nam là 0,331212 triệu km2, số dân năm 2022 là 99,47 triệu người (niên giám thống kê năm 2022). Vậy mật độ dân số nước ta năm 2022 là bao nhiêu người/km2? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của người/km2).
Đáp án: 300	

Câu 5. Khi ở thành phố Luân Dôn (ở múi giờ số 0) đang là 4 giờ thì cùng lúc đó ở thành phố Hà Nội (múi giờ số 7) là mấy giờ?
Đáp án: 11 giờ

Câu 6. Biết rằng bản đồ hành chính nước ta có tỉ lệ là 1: 2000 000 . Hãy cho biết 1cm trên bản đồ ứng vói bao nhièu km ngoài thực địa?
Đáp án: 20
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